
ỦY BAN NHÂN DÂN Phụ lục II
HUYỆN KON RẪY

 DANH SÁCH CHI TIẾT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở NĂM 2024
(Kèm theo Kế hoạch số:…..../KH-UBND ngày           tháng      năm 2024 của UBND huyện Kon Rẫy)

STT Tên chủ hộ

Số
CMNN/CCCD/

Mã số định danh
cá nhân của chủ

hộ

Ngày tháng
năm sinh

Địa chỉ
(Tên
thôn)

Đối tượng hộ
gia đình

Quyết định công nhận
của UBND cấp xã Hiện trạng nhà ở

Dự kiến
(xây mới,

sửa
chữa)

Ghi chú
(phân loại
nhóm hộ)Hộ

nghèo

Hộ
cận

nghèo
Số QĐ Ngày ban

hành
Cột
nhà

Tường
nhà

Mái
nhà

Hiện
trạng

Diện tích
bình quân
đầu người
(m2/người

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
I XÃ ĐĂK TƠ LUNG

1 A Ly 062093000605 01/05/1993 Thôn 1 X 72/QĐ-
UBND 22-11-2023 gỗ tạp Gỗ tone xuống cấp 8 xây mới Nhóm 1

2 A Liễu 062079000460 25-12-1979 Thôn 1 X 72/QĐ-
UBND 22-11-2023 gạch Gạch tone xuống cấp 8 xây mới Nhóm 1

3 Y Brúa 062148003046 05/06/1948 Thôn 1 X 72/QĐ-
UBND 22-11-2023 gạch Gỗ Ngói xuống cấp 11 xây mới nhóm 3

4 A Bông 062077000231 01/01/1977 Thôn 1 X 72/QĐ-
UBND 22-11-2023 gỗ tạp Gỗ tone xuống cấp 7,5 xây mới nhóm 2

5 Y Seng 062191000748 20-01-1991 Thôn 2 X 72/QĐ-
UBND 22-11-2023 gỗ tạp Nứa tone xuống cấp 7 xây mới Nhóm 1

6 A Viên 062096000499 10/08/1996 Thôn 3 X 72/QĐ-
UBND 22-11-2023 gỗ tạp Gỗ tone xuống cấp 7 xây mới Nhóm 1

7 A Trin 062200000671 13-03-2000 Thôn 5 X 72/QĐ-
UBND 22-11-2023 Gạch Gạch tone xuống cấp 8 Sữa chữa nhóm 3

8 A Ngoai 062097000508 03/03/1997 Thôn 7 X 72/QĐ-
UBND 22-11-2023 gỗ tạp Gỗ tone xuống cấp 8 xây mới Nhóm 1

9 A Ngọc Uyên 062097003884 10/12/1997 Thôn 8 X 72/QĐ-
UBND 22-11-2023 gỗ tạp Gỗ tone xuống cấp 10 xây mới Nhóm 1

10 Tuấn Ngọc Uy 062094000536 03/04/1994 Thôn 8 X 72/QĐ-
UBND 22-11-2023 gỗ tạp Gỗ Ngói xuống cấp 8 xây mới Nhóm 1

11 A Tác 062067000136 10/12/1967 Thôn 8 X 72/QĐ-
UBND 22-11-2023 gỗ tạp Gỗ Ngói xuống cấp 16 xây mới nhóm 3

12 A Thuửi 062093000711 09/09/1993 Thôn 8 X 72/QĐ-
UBND 22-11-2023 gỗ tạp Gỗ Ngói xuống cấp 8 xây mới Nhóm 1

II XÃ ĐĂK TỜ RE

1 Y Liêng 062158000048
01-11-1978

Thôn Kon
Rơ Pen X 174/QĐ-

UBND 22-11-2023 Gạch Gạch Ngói xuống cấp 6 Sửa chửa Nhóm 2
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2 Y Đưch 24-04-1989 Thôn Đăk
Ơng lăng x 174/QĐ-

UBND 23-11-2023 Gạch Gạch Tôn xuống cấp
trầm trọng 6 Sửa chửa Nhóm 2

3 Y Kyưn 062189005506
04-03-1989

Thôn Đăk
Ơng lăng x 174/QĐ-

UBND 26-11-2023 Gạch Gạch Tôn
Xuống câp

7 Sửa chửa Nhóm 2

4 Y Đanh 062301000135 30-09-2001 Thôn Đăk
Puih x 174/QĐ-

UBND 29-11-2023

Không có
nhà đang ở
nhờ nhà
người thân

Xây mới nhóm 3

III XÃ ĐĂK PNE

1 A PIM 062062003508 01/01/1962 thôn 1 X 22/QĐ-
UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ ngói Nhà xuống

cấp 6 Sửa chữa Nhóm 3

2 A PLÔN 06203100004 01/01/1931 thôn 1 X 22/QĐ-
UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ tone Nhà xuống

cấp 15 Sửa chữa Nhóm 3

3 Y IAR 062157000119 01/01/1957 thôn 2 X 22/QĐ-
UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ ngói Nhà xuống

cấp 10 Sửa chữa Nhóm 3

4 Y HRANH 062155000121 01/01/1955 thôn 2 X 22/QĐ-
UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ tranh Nhà xuống

cấp 32 Sửa chữa Nhóm 3

5 A BLÉP 062072000277 01/01/1972 thôn 3 X 22/QĐ-
UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ tone Nhà xuống

cấp 7 Sửa chữa Nhóm 3

6 Y TỘC 062178000405 01/01/1978 thôn 3 X 22/QĐ-
UBND 22-11-2023 gỗ tạp tre, nứa tranh Nhà tạm 15 Sửa chữa Nhóm 3

7 A NĂNG 062078000373 01/01/1978 thôn 3 X 22/QĐ-
UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ tone Nhà xuống

cấp 6 Sửa chữa Nhóm 3

8 Y PHANG 062147000039 01/01/1947 thôn 3 X 22/QĐ-
UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ ngói Nhà xuống

cấp 18 Sửa chữa Nhóm 3

9 A KLU 062099000681 01/01/1999 thôn 4 X 22/QĐ-
UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ tone

Chưa có
nhà đang ở
với bố mẹ

Xây mới Nhóm 2

10 A MYUN 062090000834 01-01-1990 Thôn 3 bị ảnh hưởng
bởi thiên tai,

gỗ tạp gỗ tone xuống cấp 7 Sửa chữa Nhóm 2
11 A ĐĂK 062058002027 01-01-1958 thôn 3 bị ảnh hưởng

bởi thiên tai,
gỗ tạp gỗ tone xuống cấp 8 Sửa chữa Nhóm 2

IV THỊ TRẤN ĐĂK RVE

1 ĐINH THỊ GIẤY 061640000175 12-12-1964 Thôn 1 X 116/QĐ-
UBND 23-11-2023 Gỗ tạp Đất Ngói Xuống cấp 1 Xây mới Nhóm 3

2 ĐINH VĂN
CHIẾN 062087000436 19-05-1987 Thôn 1 X 116/QĐ-

UBND 23-11-2023 Xây Tôn Xuống cấp 4 Xây mới nhóm 2

3 Y NẺ 062160000139 01-01-1960 Thôn 1 X 116/QĐ-
UBND 23-11-2023 Gỗ tạp Đất Ngói Xuống cấp 1 Xây mới Nhóm 3

4 NGUYỄN VĂN
HUỒN 038052005801 21/03/1952 Thôn 2 X 116/QĐ-

UBND 23-11-2023 không có nhà ở 2 Xây mới Nhóm 3

5 Y DƯƠNG 062154000077 25-11-1956 Thôn 3 X 116/QĐ-
UBND 23-11-2023 Gỗ tạp Nứa Tôn Nhà tạm

bợ 5 Xây mới Nhóm 2
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6 KA NGỌC TƯ 062090000443 01-01-1990 Thôn 3 X 116/QĐ-
UBND 23-11-2023 Gỗ tạp Ván gỗ Tôn Xuống cấp

trầm trọng 5 Xây mới Nhóm 1

7 HỒ THỊ MINH
HẠNH 062300000376 15-10-2000 Thôn 4 X 116/QĐ-

UBND 23-11-2023 Gạch Tôn Xuống cấp 4 Sữa chữa Nhóm 1

8 A VIỆT 060220000475 01-01-2000 Thôn 4 X 116/QĐ-
UBND 23-11-2023 Gạch Tôn Xuống cấp 3 Xây mới Nhóm 1

9 Y BI 062192000646 18-04-1992 Thôn 4 X 116/QĐ-
UBND 23-11-2023 Gỗ tạp Gỗ tạp Tôn Xuống cấp 4 Xây mới Nhóm 1

10 A UN 062087000443 15-05-1987 Thôn 4 X 116/QĐ-
UBND 23-11-2023 Gạch Tôn Xuống cấp 4 Xây mới Nhóm 2

11 ĐINH NGỌC
LINH 062080000271 05-07-1980 Thôn 4 X 116/QĐ-

UBND 23-11-2023 Gạch Tôn Xuống cấp 4 Sữa chữa Nhóm 2

12 Y NAM 062198000355 10-06-1998 Thôn 4 X 116/QĐ-
UBND 23-11-2023 Gỗ tạp Gỗ tạp Tôn Xuống cấp 3 Xây mới Nhóm 1

13 A THÔ 062098005670 28-02-1998 Thôn 5 X 116/QĐ-
UBND 23-11-2023 Gỗ tạp Ván gỗ Tôn Xuống cấp 4 Xây mới Nhóm 1

14 ANHẮP 062092000628 04-04-1992 Thôn 5 X 116/QĐ-
UBND 23-11-2023 Gỗ tạp Ván gỗ Tôn Xuống cấp 3 Xây mới Nhóm 1

15 Y THUYÊN 062191000470 10/04/1991 Thôn 7 X 116/QĐ-
UBND 23-11-2023 Gỗ tạp Ván gỗ Tôn Xuống cấp 3 Xây mới Nhóm 1

16 HUỲNH THỊ
PHỤNG 051169001255  06/03/1969 Thôn 7 X 116/QĐ-

UBND 23-11-2023 Gạch Tôn Xuống cấp 1 Sữa chữa Nhóm 3

17 A CÔNG 062094007106 21/11/1994 Thôn 7 X 116/QĐ-
UBND 23-11-2023 Gỗ tạp Ván gỗ Tôn Xuống cấp 4 Xây mới Nhóm 1

18 ĐINH THỊ NGÃI 062187000489 03-06-1987 Thôn 9 X 116/QĐ-
UBND 23-11-2023 Gỗ tạp Nứa Tôn Xuống cấp 3 Xây mới Nhóm 3

19 Y HẰNG 062178000341 30/04/1978 Thôn 9 X 116/QĐ-
UBND 23-11-2023 Gạch Gạch Tôn Xuống cấp 5 Xây mới Nhóm 2

20 Y CHỈ 062192000649 18-11-1992 Thôn 9 X 116/QĐ-
UBND 23-11-2023 Gỗ tạp Gỗ tạp Tôn Xuống cấp 3 Xây mới Nhóm 1

21 Y THANH
THANH 062191000679 07-04-1991 Thôn 9 X 116/QĐ-

UBND 23-11-2023 Gạch Tôn Xuống cấp 4 Sữa chữa Nhóm 1

TỔNG CỘNG

48 Căn, trong đó
xây mới 30 căn,
cải tạo 18 căn

Ghi chú: Nhóm 1: hộ gia đình mới tách hộ, còn trẻ, có sức khỏe lao động sản xuất: 19 hộ
Nhóm 2: hộ gia đình có khả năng vay, trả nợ ngân hàng để đối ứng một phần hoặc có thể tự bỏ tiền ra đối ứng một phần nếu được hỗ trợ làm nhà hoặc sửa chữa từ
nguồn xã hội hóa: 12 hộNhóm 3: hộ gia đình yếu thế (già cô đơn, bệnh hiểm nghèo…) không còn khả năng lao động và không có khả năng vay, trả nợ ngân hàng: 17 hộ
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ỦY BAN NHÂN DÂN Phụ lục II

HUYỆN KON RẪY
 DANH SÁCH CHI TIẾT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở NĂM 2025

(Kèm theo Kế hoạch số:…..../KH-UBND ngày           tháng      năm 2024 của UBND huyện Kon Rẫy)

STT Tên chủ hộ

Số
CMNN/CCCD/Mã

số định danh cá
nhân của chủ hộ

Ngày tháng
năm sinh

Địa chỉ
(Tên thôn)

Đối tượng hộ
gia đình

Quyết định công nhận của
UBND cấp xã Hiện trạng nhà ở

Dự kiến
(Xây mới,
sửa chữa)

Ghi chú
(phân loại
nhóm hộ)Hộ

nghèo
Hộ cận
nghèo Số QĐ Ngày ban

hành Cột nhà Tường
nhà Mái nhà Hiện trạng

Diện tích
bình quân
đầu người
(m2/người

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I XÃ ĐĂK TƠ LUNG

1 Y Năng 062178003999 01/01/1978 Thôn 1 X 72/QĐ-UBND 22-11-2023 Gạch Gạch Ngói xuống cấp 10 xây mới nhóm 2

2 Đinh văn trung 049079001057 01/01/1979 Thôn 1 X 72/QĐ-UBND 22-11-2023 Gạch Gạch tone xuống cấp 6 xây mới nhóm 3

3 A Nguyên 062073000180 15/01/1973 Thôn 4 X 72/QĐ-UBND 22-11-2023 Gạch Gạch tone xuống cấp 7 Sữa chữa nhóm 3

4 Y Vêng 062190000638 01/01/1990 Thôn 5 X 72/QĐ-UBND 22-11-2023 Gạch Gạch tone
không có nhà
đang ở chung

hộ
7 xây mới Nhóm 1

5 A Thoi 062095000562 02-06-1995 Thôn 5 X 72/QĐ-UBND 22-11-2023 Gỗ Gỗ tone xuống cấp 14 xây mới Nhóm 1

6 Y Đông 062189000760 03/12/1989 Thôn 8 X 72/QĐ-UBND 22-11-2023 Gạch Gạch tone
không có nhà
đang ở chung

hộ
5 xây mới nhóm 3

II XẪ ĐĂK TỜ RE

1 Y Treo 062142000001 15-02-1942
Thôn Đăk
Ơng lăng x 174/QĐ-UBND 24-11-2023 Gỗ Gạch Ngói xuống cấp 15 Sửa chửa Nhóm 3

2 A Tững 062093000049 30-06-1993
Thôn Đăk
Ơng lăng x 174/QĐ-UBND 25-11-2023 Gỗ Ván Tôn Nhà Tạm bợ,dột

nát 6 Xây mới Nhóm 2
3 A Nê 062089000129 16-10-1989

Thôn Đăk
Puih x 174/QĐ-UBND 27-11-2023 Gỗ Gạch Tôn

xuống cấp 8 Sửa chửa Nhóm 2
III XÃ ĐĂK PNE

1 A JƠR 062076000230 01/01/1976 thôn 1 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ ngói Nhà xuống cấp 4 Sửa chữa Nhóm 2

2 A KREP 062082004004 01/01/1982 thôn 1 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ tone Nhà xuống cấp 5 Sửa chữa Nhóm 2

3 A HYIU 062098000629 03/8/1998 thôn 1 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ tone Nhà xuống cấp 7 Sửa chữa Nhóm 1

4 A BÔNG 062082003151 04/04/1982 thôn 1 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp tre, nứa tranh Nhà tạm 4 Sửa chữa Nhóm 1
5 Y BIN 062300008270 01/01/2000 thôn 1 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp tre, nứa tone Nhà tạm 4 Sửa chữa Nhóm 1

6 A BÁI 062044000022 01/01/1944 thôn 1 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ tone Nhà xuống cấp 7 Sửa chữa Nhóm 3

7 A GIÒN 062041000018 01/01/1941 thôn 1 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ tone Nhà xuống cấp 7 Sửa chữa Nhóm 3
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8 A NAU 062078000405 01/01/1978 thôn 1 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ ngói Nhà xuống cấp 5 Sửa chữa Nhóm 2

9 A TOAN 062073003087 17/2/1973 thôn 1 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ ngói Nhà xuống cấp 14 Sửa chữa Nhóm 2

10 A THUM 062071000213 01/01/1971 thôn 1 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ ngói Nhà xuống cấp 5 Sửa chữa Nhóm 2

11 Y KRƠ 062193000997 06/02/1993 thôn 1 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ tone Nhà xuống cấp 7 Xây mới Nhóm 2

12 Y XUYÊN 062178004408 04/11/1994 thôn 1 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ tone Nhà xuống cấp 6 Xây mới Nhóm 1

13 A YÉP 062040000045 01/01/1940 thôn 2 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ tone Chưa có nhà
đang ở với con 5 Xây mới Nhóm 3

14 A CHRAP 062047000030 01/01/1947 thôn 2 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ ngói Nhà xuống cấp 14 Sửa chữa Nhóm 3

15 A QUÁI 062165000229 01/01/1965 thôn 2 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ tranh Nhà xuống cấp 9 Sửa chữa Nhóm 3

16 Y DROH 062141000022 8/3/1941 thôn 2 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ ngói Nhà xuống cấp 7 Sửa chữa Nhóm 3

17 Y BDENH 062145000037 01/01/1945 thôn 2 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ ngói Nhà xuống cấp 7 Sửa chữa Nhóm 3

18 Y JRÔN 062136002659 01/01/1936 thôn 2 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ ngói Nhà xuống cấp 7 Sửa chữa Nhóm 3

19 A LÍT 062054000077 01/01/1954 thôn 2 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ ngói Nhà xuống cấp 5 Sửa chữa Nhóm 3

20 A NÊNH 062071000210 11/7/1971 thôn 4 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ ngói Nhà xuống cấp 6 Sửa chữa Nhóm 3

21 A HÍP 062054000067 01/01/1954 thôn 4 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ ngói Nhà xuống cấp 6 Sửa chữa Nhóm 3

22 A PHÉP 062068000231 01/01/1968 thôn 4 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ ngói Nhà xuống cấp 5 Sửa chữa Nhóm 3

23 A PYƠN 062057000097 01/01/1957 thôn 4 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ ngói Nhà xuống cấp 5 Sửa chữa Nhóm 2

24 A VÉ 062078004532 01/01/1978 thôn 4 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ ngói Nhà xuống cấp 5 Sửa chữa Nhóm 3

25 A PDYN 062061002634 01/01/1961 thôn 4 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ tone Nhà xuống cấp 5 Sửa chữa Nhóm 3

26 A LẾP 062063000192 01-01-1963 thôn 4 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ ngói Nhà xuống cấp 5 Sửa chữa Nhóm 3

27 Y HÉCH 062142000022 01/01/1942 thôn 4 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ ngói Nhà xuống cấp 5 Sửa chữa Nhóm 3

28 A NƠN 062079004491 02/03/1979 thôn 4 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ ngói Nhà xuống cấp 5 Sửa chữa Nhóm 2

29 A DUL 062086006700 01/01/1986 thôn 4 X 22/QĐ-UBND 22-11-2023 gỗ tạp gỗ tone nhà tạm 5 Sửa chữa Nhóm 2

30 Y VEM 1960 thôn 2 ảnh hưởng bởi
thiên tai

gỗ tạp
tre, núa tranh

nhà tạm
3

Sửa chữa
Nhóm 3

31 A MỜI 01/01/1967 thôn 2 ảnh hưởng bởi
thiên tai

gỗ tạp
tre, núa tranh

nhà tạm
5

Sửa chữa
Nhóm 3

32 A TIÊU 1969 thôn 2 ảnh hưởng bởi
thiên tai

gỗ tạp gỗ Ngói Nhà xuống cấp
14

Sửa chữa
Nhóm 3
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33 A KÍP 01/01/1983 thôn 2 ảnh hưởng bởi
thiên tai

gỗ tạp gỗ Ngói Nhà xuống cấp
7

Sửa chữa
Nhóm 2

34 A KLEN 1978 thôn 2 ảnh hưởng bởi
thiên tai gỗ tạp gỗ Ngói Nhà xuống cấp 5 Sửa chữa Nhóm 2

35 A ĐE 1980 thôn 2 ảnh hưởng bởi
thiên tai

gỗ tạp gỗ Ngói Nhà xuống cấp
4

Sửa chữa
Nhóm 2

36 A DƠ 1983 thôn 2 ảnh hưởng bởi
thiên tai

gỗ tạp gỗ Ngói Nhà xuống cấp
5

Sửa chữa
Nhóm 2

37 Y NUENH 1967 thôn 2 ảnh hưởng bởi
thiên tai

gỗ tạp gỗ Ngói Nhà xuống cấp
14

Sửa chữa
Nhóm 3

38 Y NIEH 01/01/1980 thôn 4 ảnh hưởng bởi
thiên tai

gỗ tạp gỗ Ngói Nhà xuống cấp
4

Sửa chữa
Nhóm 2

39 A PLẾCH 1997 thôn 4 ảnh hưởng bởi
thiên tai

gỗ tạp gỗ Ngói Nhà xuống cấp
5

Sửa chữa
Nhóm 1

40 Y BRAI 01/01/1951 thôn 1
Có công với CM

Gỗ Xây Tone Nhà xuống cấp
16

Sửa chữa
Nhóm 3

IV THỊ TRẤN ĐĂK RVE
1 A ÁNH 062063000161 20-05-1963 Thôn 1 X 116/QĐ-UBND 23-11-2023 Gỗ tạp Xây Ngói Xuống cấp 3 Xây mới Nhóm 3

2 NGUYỄN THỊ
HUYỀN 038184023086 30-10-1984 Thôn 1 X 116/QĐ-UBND 23-11-2023 không có nhà ở 2 Xây mới Nhóm 3

3 LÊ THỊ QUẾ 038178012534 08-03-1978 Thôn 2 X 116/QĐ-UBND 23-11-2023 không có nhà ở 4 Xây mới Nhóm 3

4 HOÀNG THỊ NHƯ
PHƯỢNG 062184004870 06-06-1984 Thôn 3 X 116/QĐ-UBND 23-11-2023 không có nhà ở 3 Xây mới Nhóm 2

5 Y HƯƠNG 062147000038 09/04/1947 Thôn 4 X 116/QĐ-UBND 23-11-2023 Gỗ tạp Ván gỗ Tôn Xuống cấp
trầm trọng 1 Xây mới Nhóm 3

6 ĐINH THÁI TỬ 062066002085 02-01-1966 Thôn 4 X 116/QĐ-UBND 23-11-2023 Gỗ tạp Gỗ tạp Tôn Xuống cấp 1 Xây mới Nhóm 3
7 A MỒI 062057002229 01-01-1957 Thôn 4 X 116/QĐ-UBND 23-11-2023 Gạch Tôn Xuống cấp 1 Sữa chữa Nhóm 3
8 ĐINH VĂN HẠNH 062075002499 10-07-1975 Thôn 4 X 116/QĐ-UBND 23-11-2023 Gạch Tôn Xuống cấp 4 Xây mới Nhóm 2
9 A KHA 062088006881 15-06-1988 Thôn 4 X 116/QĐ-UBND 23-11-2023 Gạch Tôn Xuống cấp 3 Sữa chữa Nhóm 3
10 A BINH 062080002866 01-01-1980 Thôn 4 X 116/QĐ-UBND 23-11-2023 không có nhà ở 2 Xây mới Nhóm 3
11 A THÂN 062090000530 01-01-1990 Thôn 5 X 116/QĐ-UBND 23-11-2023 Gỗ tạp Ván gỗ Tôn Xuống cấp 4 Xây mới Nhóm 1

12 Y GÚT 062194000741 22/05/1994 Thôn 5 X 116/QĐ-UBND 23-11-2023 Gỗ tạp Ván gỗ Tôn Xuống cấp 4 Xây mới Nhóm 1

13 A SÉH 062081003640 01/01/1981 Thôn 5 X 116/QĐ-UBND 23-11-2023 Gỗ tạp Ván gỗ Tôn Xuống cấp 8 Xây mới Nhóm 2

14 A KẺH 062072000433 01-01-1972 Thôn 5 X 116/QĐ-UBND 23-11-2023 Gỗ tạp Ván gỗ Tôn Xuống cấp 6 Xây mới Nhóm 2
15 A LANH (B) 062088000485 01-01-1988 Thôn 7 X 116/QĐ-UBND 23-11-2023 Gỗ tạp Ván gỗ Tôn Xuống cấp 3 Xây mới Nhóm 2

16 LÊ HỒNG THẤT 051062000832 30/01/1962 Thôn 7 X 116/QĐ-UBND 23-11-2023 Gỗ tạp Ván gỗ Tôn Xuống cấp 2 Sữa chữa Nhóm 3

17 Y THƯƠNG 062303000752 13/05/2003 Thôn 7 X 116/QĐ-UBND 23-11-2023 Gỗ tạp Nứa Tôn Xuống cấp 4 Sữa chữa Nhóm 1

18 BÙI VĂN SÉT 038071011802 19/08/1971 Thôn 9 X 116/QĐ-UBND 23-11-2023 Gỗ tạp Gỗ tạp Tôn Xuống cấp 1 Xây mới Nhóm 3

19 Y HỎI 062135000004 01-01-1935 Thôn 9 X 116/QĐ-UBND 23-11-2023 Gỗ tạp Gỗ tạp Tôn Xuống cấp 1 Xây mới Nhóm 3
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20 ĐINH VĂN HẬU 062088005547 05/09/1988 Thôn 9 X 116/QĐ-UBND 23-11-2023 không có nhà ở 3 Xây mới Nhóm 3

21 A DÊN 062071000168 01-01-1971 Thôn 9 X 116/QĐ-UBND 23-11-2023 Gạch Tôn Xuống cấp 2 Sữa chữa Nhóm 3
V XẪ ĐĂK KÔI

1 A HON 062058000208 01-01-1958 Thôn 5 Bệnh binh Gỗ tạp gỗ ngói Xuống cấp Xây mới Nhóm 3

TỔNG CỘNG 71 Căn, trong đó xây mới 26 căn, cải tạo 45 căn

Ghi chú: Nhóm 1: hộ gia đình mới tách hộ, còn trẻ, có sức khỏe lao động sản xuất: 10 hộ.

Nhóm 2: hộ gia đình có khả năng vay, trả nợ ngân hàng để đối ứng một phần hoặc có thể tự bỏ tiền ra đối ứng một phần nếu được hỗ trợ làm nhà hoặc sửa chữa từ nguồn xã hội hóa: 22 hộ.
Nhóm 3: hộ gia đình yếu thế (già cô đơn, bệnh hiểm nghèo…) không còn khả năng lao động và không có khả năng vay, trả nợ ngân hàng: 39 hộ.
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